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A B 1 2 3 4 5 6 7=4/1 8=5/2 9=6/3

TỔNG CHI       208.224           75.471         132.753         298.434         41.360         257.074   143% 55% 194%

Trong đó 

1 Chi giáo dục         51.058                  28           51.030         106.449           1.110         105.339   208% 3966% 206%

2 Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ                -                  150                150   

3 Chi y tế                74                  74                  -     0% 0%

4 Chi văn hóa, thông tin              707                170                537             1.030             1.030   146% 0% 192%

5 Chi phát thanh, truyền thanh              107                107                460                460   430% 430%

6 Chi thể dục thể thao              169                169                350              100                250   207% 148%

7 Chi bảo vệ môi trường              169                169                765                765   453% 453%

8 Chi các hoạt động kinh tế         79.887           71.617             8.270           45.947         36.652             9.295   58% 51% 112%

9
Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, 
đoàn thể         41.583             3.546           38.037           25.222           2.340           22.882   61% 66% 60%

10 Chi đảm bảo xã hội         30.399                110           30.289         107.187           1.158         106.029   353% 1053% 350%

11 Chi khác                39                  39                500                500   1282% 1282%

12 Dự phòng ngân sách                -               3.406             3.406   
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